
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 49 1001 U hạ vị 10cm

1 2 34 0000 UBT (P) 10cm

1 3 48 4013 UXTC 12 tuần

1 4 39 0000 NXTC 14tuần

2 5 74 120110 SSD độ III

2 6 43 3013 NXTC 14 tuần

3 7 44 1001 UXTC 16 tuần

3 8 27 ĐT U hạ vị 12cm

5 9 48 5025 UXTC 14 tuần

5 10 42 3003 NXTC 14 tuần

5 11 39 2012 NXTC 12 tuần

18 12 82 ĐT SSD độ III

18 13 42 ĐT UXTC 14 tuần/VMC 2 lần Bóc NX

6 14 0

16 15 0

1 1 72 100010 SSD độ III

1 2 16 ĐT U hạ vị 20cm

1 3 36 2012 UXTC 16 tuần

1 4 40 3013 NXTC 14 tuần

2 5 49 2002 UXTC 14 tuần

2 6 45 2002 UXTC 12 tuần + TSĐGĐHNMTC

3 7 63 9027 SSD độ III

3 8 42 2002 UXTC  20cm

5 9 47 1011 UXTC 12 tuần

C.H.TRUNG + TR.LOAN + EBAN.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + EBAN.SB

MỸ Ý + CHƢƠNG + TR.THẢO

MỸ Ý + TR.THẢO + TUYẾN.SB

KHOA KHGĐ + DIỄM THÖY.SB+ 

TRƢỜNG.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

H.TRUNG + Q.HẢI + QUẾ.TT + NGỌC 

DUNG.SB

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + THÀNH.SB

DŨ + ĐEM + LAN.SB   

DŨ + ĐEM + LAN.SB   

B.HẢI + H.QUYÊN + TRINH.PNT    

THU NGUYỆT + N.DIỄM + TÙNG.SB

THU NGUYỆT + N.DIỄM + TÙNG.SB

THU NGUYỆT + N.DIỄM + TÙNG.SB 

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

BS PHẨU THUẬT

BÁ + Q.TUẤN + M.PHƢƠNG2

Q.TUẤN + M.PHƢƠNG2 + THU.SB

HƢNG + BÙI PHƢỢNG + HẠNH.SB

HƢNG + BÙI PHƢỢNG + HẠNH.SB         

BÍCH 1 + N.DIỆP + KIM CHI

KIM CHI + TRINH.SB + MỸ PHƢỢNG.SB    

B.HẢI + H.QUYÊN + TRINH.PNT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Hút nạo thai trúng

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Từ ngày 10/01/2011 đến ngày 16/01/2011 (Tuần3)

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

TRẦN THỊ BÓI

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN PHÍ VY

THẠCH THỊ RAN

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

TRẦN THỊ TRIỆU

LÊ THỊ THU

LÊ THỊ HỢI

BÙI THỊ SẶT

HỒ THỊ XÊ

ĐOÀN THỊ KIM THÖY

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

TRƢƠNG XUÂN HƢƠNG

NGUYỄN THỊ TỈNH

LÝ THỊ PHƢƠNG TRÂM

NGUYỄN THỊ OANH

HUỲNH THỊ LỰC

TRƢƠNG THỊ TUYẾT

LÊ THỊ BÊ

HỌ VÀ TÊN

LÊ THỊ NĂM

LÊ THỊ KIỀU DIỄM

VÕ THỊ XUÂN

LÊ THỊ PHÙNG

12563

12706

12553

12552

12700

12558

5b

12481

SHC

12508

12703

12577

12507

12460

12513

12576

12466

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

12537

12527

12516

12525

PM

Ngày: 10/01/2011 

Ngày: 11/01/2011 

12529

11563



5 10 34 1001 NXTC 16 tuần/VMC

18 11 49 2012 UXTC 14 tuần

18 12 36 2022 UXTC 12 tuần/VMC 2lần, thiếu máu

13 33 0000 NXTC 14 tuần

6 14 47 4014 Sang thƣơng vú (T)

6 15 40 2012 Sang thƣơng vú (T)

6 16 27 0000 Sang thƣơng vú (T)

6 17 25 ĐT Sang thƣơng vú (P)

16 18 0

16 19 0

1 1 70 10008 SSD độ III

1 2 35 3003 UBT(P) 15cm,CĐPB: Viêm dính

1 3 47 2002
UXTC 14 tuần

1 4 46 ĐT UXTC 10 tuần/Thiếu máu

2 5 60 3003 SSD độ III

2 6 21 ĐT U hạ vị 28cm

3 7 56 ĐT UXTC 16tuần

3 8 48 6006 UXTC 10 tuần + TSPTĐHNMTC

3 9 34 ĐT NXTC 12 tuần

5 10 46 2002 UXTC 16 tuần

5 11 46 3023 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

18 12 31 0000 U hạ vị 18cm

18 13 38 1001 K CTC giai đoạn IA

18 14 38 3003 NXTC 14tuần/VMC

16 15 0

1 1 61 4004 SSD độ IV

1 1 46 5005 CTC dài

1 3 43 4004 UXTC 14 tuần

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

M.TUẤN.BM + H. PHƢƠNG + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + H. PHƢƠNG + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

PHÕNG KHÁM PK+CHÂU MINH.SB + 

NAM.SB

B.MAI + THỤC TRANG + TÌNH.SB   

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA

PHAN NGA + HỒ HOA + HÓA.SB

HỒ PHƢỢNG + Đ.TRỌNG + PHƢƠNG.PNT

HỒ PHƢỢNG + Đ.TRỌNG + PHƢƠNG.PNT

HỒ PHƢỢNG + Đ.TRỌNG + PHƢƠNG.PNT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

THU NGUYỆT+LONG+2SB TÖ LINH, 

P.DUNG(S,3)
KIM CHI +N.DIỄM+ 2SB TÖ LINH, 

P.DUNG(C,3)

DUYÊN + THU HÀ 2 + DIỄM TUYẾT

THU HÀ 2 + DIỄM TUYẾT+ NHẬT MINH.SB

B.MAI + THỤC TRANG + TÌNH.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + THỊ THỦY.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + THỊ THỦY.SB

DỰ BỊ       

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

KHOA KHGĐ+ TRƢỜNG.SB + DIỄM 

THÖY.SB

Cắt đoạn CTC, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG SOI

NGUYỄN THỊ QUÝ

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ CƢƠNG

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ DIỄM TRÂN

LƢU THỊ KIM ANH

NGUYỄN THỊ HỒNG THÖY

TRƢƠNG THỊ THANH HẰNG

NGUYỄN THỊ MINH THÖY

NGUYỄN THỊ HỢP

NGUYỄN THỊ THANH MINH

NGUYỄN THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ NGỌC OANH

PHAN THỊ THU HAI

NGUYỄN THỊ HƢỜNG

TRẦN THỊ SEN

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

NGUYỄN HỒNG NHO

HOÀNG THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ YẾN OANH

NGUYỄN THỤY NGUYỆT ÁNH

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ MAI

LÊ THỊ KIM HẰNG

PHAN THỊ ÖT

BÙI THỊ NGHIỆP

11951

12593

12581

12568

67

12591

11778

12731

12701

4b

12554

12555

12710

12696

12590

12564

4

1218

1204

1250

1572

12694

12736

6b

12578

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 12/01/2011 

Ngày: 13/01/2011 



2 4 49 5035 UXTC 12tuần + SSD độ II

2 5 44 2002 UXTC 14 tuần

3 6 42 3003 K NMTC gđ II

3 7 47 2012 UXTC 14 tuần

3 8 36 1001 NXTC 14 tuần

5 9 50 2002 UXTC 16 tuần

5 10 52 2022 UXTC 14 tuần

5 11 46 2012 UXTC 14 tuần

18 12 69 8008 SSD độ III

18 13 18 ĐT U hạ vị 12cm

18 14 50 3003 UXTC 14 tuần + UBT (T) 12cm

15 46 ĐT UXTC 16 tuần

6 16 33 ĐT Sang thƣơng 2 vú 

6 17 32 ĐT Sang thƣơng vú (P)

6 18 26 1021 Bƣớu sợi tuyến vú (T)

6 19 23 0010 Sang thƣơng vú (T)

16 20 0

16 21 0

1 1 69 3033 SSD độ III

1 2 65 3010 SSD độ III

1 3 43 4004 UXTC 16 tuần

1 4 39 2022 NXTC 12 tuần

2 5 65 7007 SSD độ III

2 6 43 ĐT UXTC 14 tuần

3 7 53 2002 UXTC 14 tuần

3 8 43 0000 UXTC 12 tuần + UBT (P)  5cm

5 9 19 ĐT UBT 15cm

5 10 47 1001 UXTC 16 tuần

5 11 29 0000 NXTC 12 tuần

T.HÕA + TRINH + HỒNG HOA.SB

T.HÕA + TRINH + HỒNG HOA.SB

PHÕNG KHÁM PK + TÂN.SB + HỮU HUỆ.SB

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + KIỀU LOAN

H.THẮM + KIỀU LOAN + THẢO.SB

VŨ HẢI + HOÀNG VÂN + CẨM HUỆ.SB

VŨ HẢI + HOÀNG VÂN + CẨM HUỆ.SB

T.HÕA + TRINH + HỒNG HOA.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

B.CĐTSINH+LANG CHÂU.SB 

+TH.UYÊN.SB(C,3)

THU THỦY + V.HÕA + NG.LAN.BM

THU THỦY + V.HÕA + NG.LAN.BM

PHÕNG KHÁM PK + HỮU HUỆ.SB+ TÂN.SB

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT    

DỰ BỊ    

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + HÕA.SB   

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + HÕA.SB      

D.MINH + PHẠM HẢI + NHUNG.SB  

D.MINH + PHẠM HẢI + NHUNG.SB  

D.MINH + PHẠM HẢI + NHUNG.SB     

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + P.DUNG   

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + P.DUNG

Q.THANH + HƢNG + HƢƠNG.PNT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX + UBT, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp ( ngã bụng), sửa HÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Wertheim Meigs

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ THU

ĐỖ THỊ THU THỦY

PHAN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ BỈ

HUỲNH THỊ THÙY DƢƠNG

NGUYỄN THỊ YẾN

TRẦN THỊ BA

DU PHI OANH

DƢƠNG THỊ MỸ HẠNH

NGUYỄN THỊ TƢƠI

NGUYỄN THỊ CÖC

PHAN THỤY HỒNG VY

HUỲNH THỊ THANH TRÖC

ĐẶNG THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THÖY

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN HỒNG CÖC

NGUYỄN THỊ SONG

ĐẶNG THỊ CƢỜNG

NGUYỄN THỊ HẢI PHƢỢNG

TRỊNH THỊ TÍCH ĐỨC

ĐIÊU THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN KIM NHÀN

TRƢƠNG THỊ THANH HẰNG

ĐỖ THỊ THU VÂN

TRẦN THỊ KIM CHI

TRẦN THỊ THANH TRANG

ĐỖ THỊ HỒNG PHƢƠNG

28

23

12749

21

12455

5

12747

12738

36

1

26

1201

1270

1269

1254

12718

50

12589

56

12695

47

12556

12744

12743

12719

12735

12737

Thứ: SÁU 

Ngày: 14/01/2011 



18 12 51 5005 UXTC 16 tuần

18 13 50 ĐT UXTC 14 tuần

18 14 50 3002 UXTC 14 tuần

15 47 1001 UXTC 14 tuần

16 36 ĐT NXTC 16 tuần

16 17 0

DỰ BỊ

KHOA KHGĐ+ VÂN.SB + YẾN.SB

TH.LANBM + THI.NT + LINH.NT

TH.LANBM + THI.NT + LINH.NT

TH.LANBM + THI.NT + LINH.NT

DỰ BỊ

Mổ lấy thai

Ngày 6 tháng 1 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

TRẦN THỊ NHUẦN

HỒ THỊ CẨM SUỔNG

TRƢƠNG THỊ LOAN KHIÊM

LÝ THỊ BÍCH TUYỀN

BN SẢN A

HỒ THỊ SỸ

12746

12748

35

45

69


